DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/3/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	550
	Nguyễn Bảo Ngọc
	Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

	2
	571
	Phạm Thị Bê
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	575
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	581
	Võ Quốc Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	590
	Hoàng Văn Đồng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	602
	Nguyễn Thị Lý 
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	604
	Nguyễn Văn Trí
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	610
	Đặng Ngọc Tương
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	613
	Hoàng Thị Hồng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	627
	Nguyễn Tuấn Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	630
	Phan Thị Xuân
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	631
	Phạm Thông
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	633
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	640
	Phan Văn Khánh
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	642
	Hồ Văn Thanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	643
	Phạm Văn Tiến
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	646
	Lê Quốc Phương
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	727
	Hoàng Tiến Cương
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	728
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	729
	Nguyễn Thanh Danh
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	731
	Nguyễn Văn Thành
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	732
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	733
	Nguyễn Thọ Lập
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	734
	Lê Thị Hằng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	735
	Nguyễn Văn Công
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	736
	Nguyễn Văn Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	737
	Lê Minh Đức
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	738
	Mai Văn Trung
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	739
	Phan Thị Hồng
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	740
	Cao Văn Ngọc
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	741
	Phan Văn Tường
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	742
	Nguyễn Nam
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	743
	Dương Văn Lâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	744
	Nguyễn Thị Kiều Nga
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	745
	Trần Ngọc Công
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	746
	Lê Ái Nghĩa
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	747
	Đặng Văn Phương
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	749
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	750
	Phạm Hoa Kúc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	751
	Nguyễn Thị Quỳnh Diễm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	752
	Phan Thị Yến
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	753
	Hoàng Trung Thịnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	754
	Nguyễn Văn Rinh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	44
	755
	Hoàng Thế Anh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	45
	756
	Hoàng Việt Trung
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	46
	757
	Hà Văn Dũng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47
	758
	Hoàng Đại Lượng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48
	759
	Nguyễn Văn Việt
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	49
	760
	Nguyễn Văn Đoàn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	50
	761
	Nguyễn Thái Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	51
	762
	Nguyễn Văn Linh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	52
	763
	Trần Ngọc Chiến
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	53
	765
	Lê Văn Ngọc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54
	766
	Hoàng Phi Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	55
	769
	Nguyễn Thị Mai Lan
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	56
	770
	Hoàng Kim Tình
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57
	771
	Trương Như Vương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	58
	772
	Nguyễn Thị Lành
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	59
	773
	Nguyễn Mạnh Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	60
	774
	Ích Tiến Hoàng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	61
	775
	Phan Tiến Dũng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	62
	776
	Bùi Thị Cẩm Nhung
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	63
	777
	Lê Thị Hồng Trang
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	64
	778
	Phan Thị Thanh Thúy
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	65
	779
	Nguyễn Nhật An
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	66
	810
	Nguyễn Thị Vinh
	Phú Hải, Bố Trạch, Quảng Bình


